
DANH MỤC CHI TIẾT 

 (Kèm theo Công văn số 2380 /STC-QLG.CS ngày  02 /10/2020 của Sở Tài chính) 

Đvt: Đồng 

Stt Tên hàng hóa 
Đặc tính kỹ thuật hoặc tương 

đương 

Hãng sản 

xuất – Xuất 

xứ 

ĐVT Số lượng Đơn giá  Thành tiền  

1 Giấy A4 
Khổ A4 định lượng 80gsm,  500 tờ 

/ream 

Indonesia hoặc 

tương đương 
Ream 10.000 70.180 701.800.000 

2 Giấy in liên tục 

Giấy Liên sơn hoặc tương đương, 02 

liên, khổ giấy  210mm x 279mm, liên 

tục đục lỗ, 700 bộ/ thùng. 

Việt Nam hoặc 

tương đương 
Thùng 50 325.000 16.250.000 

3 Giấy ford  màu 
Khổ A4, định lượng 80 gsm, 500 tờ 

/ream 

Việt Nam hoặc 

tương đương 
Ream 150 70.500 10.575.000 

4 Giấy in nhiệt 
Khổ giấy 75 mm x đường kính cuộn 

50 mm. 50m/ cuộn, 

Việt Nam hoặc 

tương đương 
Cuộn 3.000 8.240 24.720.000 

5 Giấy decal in tem nhãn 

Chất liệu giấy decal thường quấn 

thành cuộn với kích thước lõi 1 

inche, một tem ngang, kích thước 

tem 50 x 25 mm, Chiều dài cuộn giấy 

50m. Có 1.785 tem/ cuộn 

Việt Nam hoặc 

tương đương 
Cuộn 500 54.000 27.000.000 

6 Nhãn decal giấy có in 

Kích thước nhãn 25x15 mm. Trên 

nhãn in mã vạch nhảy và 4 hoặc 5 

chữ số màu đen 

Việt Nam hoặc 

tương đương 
Nhãn 800.000 60 48.000.000 

7 Giấy in ảnh 
Khổ A6, bóng một mặt, định lượng 

115gsm, 100 tờ/ xấp 

Việt Nam hoặc 

tương đương 
Xấp 400 19.800 7.920.000 



Stt Tên hàng hóa 
Đặc tính kỹ thuật hoặc tương 

đương 

Hãng sản 

xuất – Xuất 

xứ 

ĐVT Số lượng Đơn giá  Thành tiền  

8 
Ruy băng mực in mã 

vạch 

Chất liệu WaxResin, 60 mm x 300 

m, màu đen 

Việt Nam hoặc 

tương đương 
Cuộn 50 133.000 6.650.000 

9 
Ruy băng mực in mã 

vạch 

Chất liệu WaxResin, 60 mm x 91 m, 

màu đen 

Việt Nam hoặc 

tương đương 
Cuộn 50 44.000 2.200.000 

10 
Mực màu máy in 

Epson 
Dung tích 70 ml , màu tùy chọn 

Việt Nam hoặc 

tương đương 
Bình 100 230.000 23.000.000 

 Tổng cộng 868.115.000 
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